
TRƯỜNG TH ĐÀO SƠN TÂY 

 

BÀI ÔN TẬP LỚP 2 – Tuần 28 

          BÀI ÔN THỨ HAI  
 

TIẾNG VIỆT 

- Các em rèn đọc bài tập đọc và trả lời câu hỏi bài: “Ai ngoan sẽ được thưởng” 

( trang 82,83 SGK Tiếng Việt 2 tập 2). 

- Rèn từ khó: Bác Hồ, ùa, quây quanh, non nớt, khẽ, trìu mến. 

TOÁN 

1. Hãy nêu tên một số đồ vật có dạng khối trụ hoặc khối cầu mà em biết. 

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng? 

 

Hình thích hợp đặt vào dấu ? là: 

 

 

 

 

 

BÀI ÔN THỨ BA  

TIẾNG VIỆT 

 

- PH đọc cho HS nghe viết đoạn chính tả: 

  Thư Trung thu ( từ Ai yêu đến hoà bình.) 

- Rèn chữ hoa F( HS viết 3 dòng) 

- Viết câu ứng dụng: “Ai cũng đáng yêu.” ( 2 dòng) 

 

 

 

 



BÀI ÔN THỨ TƯ  

TOÁN 

1. Số:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong hình trên có: 

a) Có …… vật dạng khối trụ. 

b) Có …… vật dạng khối cầu. 

2. Nối các vật có dạng hình khối tương ứng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÀI ÔN THỨ NĂM  

TIẾNG VIỆT 

 

1. Gạch dưới các từ ngữ trả lời cho câu hỏi để làm gì? trong mỗi câu sau: 

a) Ông em trồng cây na để con cháu có quả ăn. 

b) Em trồng cây cúc vạn thọ để lấy hoa ướp trà. 

2.  Viết tiếp vào chỗ trống từ ngữ thích hợp trả lời cho câu hỏi để làm gì? 

a)  Chúng em trồng nhiều cây xanh…………………………………… 

b) Toàn trường em trồng nhiều hoa......................................................... 

3. Viết câu: 

a. Thể hiện tình cảm, sự biết ơn của thiếu nhi Việt Nam đối với Bác Hồ: 

…………………………............................................................................ 

b. Thể hiện tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi Việt Nam: 

………………………................................................................................ 

 

BÀI ÔN THỨ SÁU  

TIẾNG VIỆT 

1. Gạch dưới các từ ngữ thuộc chủ điểm Bác Hồ trong các từ ngữ dưới đây : 

công nhân, nông dân, bộ đội, nhà sàn, ao cá, chòm râu, mái tóc bạc, vầng 

trán cao, đôi mắt sáng, đôi dép cao su, nhà máy, bệnh viện, trường học, cây vú 

sữa, quần áo ka-ki, đơn sơ, giản dị, đạm bạc, hiền hậu. 

 

 

 



 

TOÁN 

1. Trong mỗi hình dưới đây có mấy hình tứ giác? 

 

 

2. Kẻ một đoạn thẳng trên hình bên để được: 

a) 2 hình tam giác và 1 hình tứ giác; 

b) 3 hình tứ giác; 

c) 2 hình tứ giác và 1 hình tam giác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ HAI  

 

1. Hãy nêu tên một số đồ vật có dạng khối trụ hoặc khối cầu mà em biết. 

Đồ vật có dạng khối trụ là: lon sữa ông thọ, lon nước ngọt,... 

Đồ vật có dạng khối cầu là: viên bi, quả địa cầu, bóng rổ, bóng bàn, bóng chuyền... 
 

2. C 

 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ TƯ ( 20/04/2022) 

 

 

1. Trong hình trên có: 

a) Có 3 vật dạng khối trụ: giò lụa, lát giò lụa, cái thớt 

b) Có 3 vật dạng khối cầu: 3 quả chanh 

2. Nối các vật có dạng hình khối tương ứng: 

 

 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ NĂM  

1. Gạch dưới các từ ngữ trả lời cho câu hỏi để làm gì? trong mỗi câu sau: 

a) Ông em trồng cây na để con cháu có quả ăn. 

b) Em trồng cây cúc vạn thọ để lấy hoa ướp trà. 

2.  Viết tiếp vào chỗ trống từ ngữ thích hợp trả lời cho câu hỏi để làm gì? 



a) Chúng em trồng nhiều cây xanh để môi trường thêm trong sạch. 

b) Toàn trường em trồng nhiều hoa để ngôi trường thêm tươi đẹp. 

3. Viết câu: 

a. Thể hiện tình cảm, sự biết ơn của thiếu nhi Việt Nam đối với Bác Hồ: 

- Chúng em luôn yêu mến, kính trọng Bác Hồ. 

b. Thể hiện tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi Việt Nam: 

- Bác Hồ rất yêu thiếu nhi Việt Nam. 

 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ SÁU  

TIẾNG VIỆT 

Gạch dưới các từ ngữ thuộc chủ điểm Bác Hồ trong các từ ngữ dưới đây : 

công nhân, nông dân, bộ đội, nhà sàn, ao cá, chòm râu, mái tóc bạc, vầng 

trán cao, đôi mắt sáng, đôi dép cao su, nhà máy, bệnh viện, trường học, cây vú 

sữa, quần áo ka-ki, đơn sơ, giản dị, đạm bạc, hiền hậu. 

TOÁN 

1.  Trong mỗi hình dưới đây có mấy hình tứ giác? 

a) 1 hình     b) 2 hình    c) 1 hình 

2. Ta có thể kẻ như sau 

 

  

 


